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quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-BGDĐT ngày  tháng     năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

      


Dự thảo Nghị định được soạn thảo theo hình thức Nghị định quy định trực tiếp gồm 11 Điều. Các nội dung của dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (Nghị định số 115/2010/NĐ-CP) cần phải sửa đổi cho phù hợp với Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Khóa XI, một số Luật mới ban hành: Luật Tổ chức Chính Phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật Viên chức năm 2010, Luật Giáo dục Đại học năm 2012, Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2013, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; một số Nghị định có liên quan: Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Nghị định số 24/2014/NĐ-CP), Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Nghị định số 37/2014/NĐ-CP), Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Nghị định số 48/2015/NĐ-CP); Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016 (Nghị quyết số 76/NQ-CP).

 Các nội dung của dự thảo Nghị định Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP tác động đến một số vấn đề cơ bản sau: 

1. Đối với việc phân công, phân cấp và xác định trách nhiệm, quyền hạn quản lý nhà nước về giáo dục
Quán triệt mục tiêu, nguyên tắc của Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP đã thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp, các cơ quan chuyên môn giúp UBND các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn (Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo). Những quy định tại dự thảo Nghị định đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ/ngành liên quan, UBND các cấp, các Sở/Phòng giáo dục và đào tạo chủ động, sáng tạo thực thi quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quản lý giáo dục; góp phần bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục; phù hợp với nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền đối với nguồn lực tài chính, nhân sự của cơ quan quản lý giáo dục các cấp.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP góp phần đổi mới cơ chế quản lý theo hướng phân cấp mạnh mẽ, tăng cường tính tự chủ đi đôi với tính chịu trách nhiệm xã hội ngày càng cao; đảm bảo tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với các cấp có thẩm quyền; tạo hành lang pháp lý để các cơ quan quản lý giáo dục tổ chức kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo quy định của pháp luật.


2. Tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo các điều kiện quy định về thành lập trường, cho phép hoạt động giáo dục và mở ngành đào tạo và liên kết đào tạo
Việc quy định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục do địa phương quản lý phù hợp với chiến lược và quy hoạch ngành giáo dục và đào tạo; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, trong đó có các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc các Bộ đóng trên địa bàn; quản lý các trường đại học công lập trực thuộc tỉnh, các trường đại học tư thục trên địa bàn theo Điều lệ Trường đại học và các quy định của pháp luật một mặt phù hợp với quy định của Luật Giáo dục Đại học, mặt khác, bảo đảm đáp ứng yêu cầu xác định quy mô, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học tại địa phương. Có tính phân cấp mạnh cho các địa phương có trường đại học đóng trên địa bàn có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành pháp luật giáo dục đại học; cấp giấy chứng nhận đầu tư, phối hợp thẩm định thực tế đề án thành lập trường đại học, cao đẳng trên địa bàn theo quy định; quyết định thành lập Ban quản lý dự án xây dựng trường, kiểm tra và xác nhận các điều kiện cho phép hoạt động đào tạo sau khi đã có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền nhằm bảo đảm yêu cầu về quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học tại địa phương; góp phần nâng cao trách nhiệm của địa phương trong công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

 Tính đến năm học 2014-2015, cả nước có: 214 cơ sở giáo dục cao đẳng (công lập có 187 cơ sở) với 599.802 sinh viên và 26.427 giảng viên; 214 cơ sở giáo dục đại học (công lập có 156 cơ sở) với 1.461.839 sinh viên và 65.206 giảng viên. Với số lượng các trường cao đẳng, đại học, số lượng sinh viên và đội ngũ giảng viên lớn như vậy thì việc kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý giáo dục gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, việc giao trách nhiệm nêu trên cho UBND cấp tỉnh đảm bảo sự phân công trong việc phối hợp giữa quản lý hành chính theo lãnh thổ và quản lý nhà nước của các Bộ. 

 Việc giao UBND cấp tỉnh thẩm quyền quyết định thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học công lập trực thuộc tỉnh; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng trường đại học tư thục trên địa bàn theo tiêu chuẩn được quy định tại Điều lệ trường đại học; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, cấp phép hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, kiên kết đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả giáo dục và gắn đào tạo với nhu cầu xã hội của các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm khẳng định nhiệm vụ gắn với trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học trên địa bàn của UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực tổ chức, nhân sự và chất lượng giáo dục.

Việc giao thẩm quyền quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước chi cho giáo dục; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp tỉnh; quy định việc chi học phí, lệ phí tuyển sinh và các khoản thu hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh; huy động các nguồn lực cho giáo dục, xã hội hóa giáo dục để phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh là phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và thực tiễn hoạt động giáo dục của địa phương. 
Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Nghị định số 48/2015/NĐ-CP, Nghị quyết số 76/NQ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khoản 14 Nghị quyết số 76/NQ-CP quy đinh: “Chính phủ thống nhất giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, cơ quan quản lý trực tiếp các trường trung cấp, cao đẳng khẩn trương chỉ đạo thực hiện tự chủ trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp để giảm nhanh can thiệp hành chính của Bộ chủ quản và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. Trên cơ sở Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ, dự thảo Nghị định giao UBND cấp tỉnh quản lý trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm. Việc giao thẩm quyền này cho UBND cấp tỉnh, một mặt phù hợp với quy định của pháp luật, mặt khác giúp UBND cấp tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm trên địa bàn; quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các trường sư phạm, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ sinh viên sư phạm, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực sư phạm cho địa phương. 

3. Công tác quản lý và hoạt động của hệ thống các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhiều trường dân lập (đối với cấp học mầm non), trường tư thục đối với các cấp học cao hơn được cấp phép thành lập đã làm giảm áp lực với các trường công lập và ngân sách nhà nước. Việc giao nhiệm vụ cho UBND cấp tỉnh: chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện về thành lập trường, cấp phép hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả giáo dục và gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, việc làm của sinh viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng trường đại học tư thục trên địa bàn sẽ tăng cường trách nhiệm quản lý, đồng thời tạo sự chủ động, linh hoạt trong hoạt động của các cở sở giáo dục đại học trên địa bàn, nhất là đối với các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập.

4. Thẩm quyền, xác định rõ quyền của các cấp quản lý giáo dục trong việc cho phép các cơ sở giáo dục hoạt động giáo dục

Dự thảo Nghị định xác định và quy định cụ thể trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/cấp huyện; chịu sự chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cùng cấp đồng thời chịu sự  chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với Sở Giáo dục và Đào tạo), của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo) ngoài sự thống nhất với quy định của pháp luật, mặt khác còn xác định rõ vị trí, chức năng của Sở/Phòng giáo dục và đào tạo và thẩm quyền của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên. 

Ngoài việc giúp UBND cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo), giúp UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo) quản lý chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo Nghị định quy định hai cơ quan chuyên môn này được tham gia quyết định về quản lý nhân sự, tài chính theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cụ thể về thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo: dự thảo các quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với các đơn vị thuộc sở; thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, tổ chức lại, giải thể, ...đối với cơ sở giáo dục công lập; dự thảo quyết định thành lập đối với cơ sở giáo dục công lập, cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập; tổ chức lại, giải thể các cơ sở giáo dục trực thuộc; cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc; quyết định bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục ngoài công lập theo tiêu chuẩn, chức danh và theo phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện, thành lập hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các có sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND cấp tỉnh. Việc quy định này, một mặt tạo sự phù hợp với quy định pahps luật hiện hành, mặt khác phù hợp với thực tiễn quản lý ở địa phương; tạo sự thống nhất trong quản lý nhà nước về giáo dục tại các địa phương trên cả nước.
Dự thảo Nghị định cũng đã quy định cụ thể trách nhiệm của Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục của địa phương trên đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền ban hành để UBND cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt; chủ trì xây dựng lập dự toán ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách được giao cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý... giúp Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo được chủ động thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn trong sử dụng ngân sách chi cho giáo dục để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có trách nhiệm đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lương giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Thực hiện thống nhất các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cấp quản lý giáo dục từ Bộ, ngành, địa phương

Dự thảo Nghị định thể hiện được quan điểm và quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, cơ quan phối hợp, phân cấp quản lý nhà nước cho UBND các cấp theo quy định tại Điều 100 Luật Giáo dục: “Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục. Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo sự phân cấp của Chính phủ, trong đó có việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập thuộc phạm vi quản lý; phát triển các loại hình trường, thực hiện xã hội hoá giáo dục; bảo đảm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại địa phương”; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục thống nhất, thông suốt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm với nguồn lực tài chính, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ được giao; xác định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm về lĩnh vực giáo dục của các Bộ, UBND các cấp, đồng thời bảo đảm tính chủ động, sáng tạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp./.
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